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TT Họ và tên Phòng, ban công tác Đơn vị công tác SĐT Địa chỉ thư điện tử Tổ Phân công

1 Bùi Đức Mùi Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0977141668 buiducmanh68@gmail.com Tổ 40

2 Phan Đức Anh Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0818639119 phananh.tcma@gmail.com Tổ 40

3 Đinh Thị Thu Hường Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0982564029 huongpgdma@gmail.com Tổ 40

4 Phạm Thị Thanh Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0976381563 phamthanh1990@gmail.com Tổ 40

5 Phạm Thị Nhài Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0948216496 nhaipt.ma@dienbien.gov.vn Tổ 40

6 Nguyễn Thái Tuấn Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0357276734 nguyenthaituan2221996@gmail.com Tổ 40

7 Vũ Trung Biên Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0859968706 vutrungbin@gmail.com Tổ 40

8 Lò Thảo Linh Văn phòng HĐND&UBND UBND huyện Mường Ảng 0915628898 thaolinh0398@gmail.com Tổ 40

9 Mai Văn Hà
Trung tâm GDNN-GDTX (biệt

phái làm nhiệm vụ tại Văn phòng
HĐND&UBND)

UBND huyện Mường Ảng 0982587421 hamv.ma@dienbien.gov.vn Tổ 40

10 Lò Văn Sáng Phòng Nội vụ UBND huyện Mường Ảng 0975469929 songlam0975469929@gmail.com Tổ 40

11 Nguyễn Thị Nhung Phòng Nội vụ UBND huyện Mường Ảng 0985501222 nhungnt.ma@dienbien.gov.vn Tổ 40

12 Đinh Thị Hoa Phòng Nội vụ UBND huyện Mường Ảng 0966920510 hoadt.ma@dienbien.gov.vn Tổ 40

13 Sùng A Thái Phòng Nội vụ UBND huyện Mường Ảng 0969180153 sungthai.nuce@gmail.com Tổ 40

14 Trịnh Thị Phượng Phòng Nội vụ UBND huyện Mường Ảng 0976582678 phuonghoa2678@gmail.com Tổ 40

15 Nguyễn Xuân Trường Phòng Nội vụ UBND huyện Mường Ảng 0988104189 truongphp@gmail.com Tổ 40 Tổ trưởng

16 Nguyễn Thị Lâm Phương
Biệt phái làm nhiệm vụ tại phòng

Nội vụ
UBND huyện Mường Ảng 0941089704 phuongphuongnguyen2501@gmail.com Tổ 40

17 Hoàng Ngọc Hà Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện Mường Ảng 0982664488 ngochaneu198@gmail.com Tổ 40

18 Nguyễn Ngọc Quyết
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình (biệt phái Phòng
Văn hóa và Thông tin)

UBND huyện Mường Ảng 0915532389 quyetnn.ma@dienbien.gov.vn Tổ 40
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19 Doãn Đức Chính Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Mường Ảng 0914662909 chinhtckhma@gmail.com Tổ 40

20 Nguyễn Quốc Khánh Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Mường Ảng 0916958807 khanhtaichinh83@gmail.com Tổ 40

21 Lường Văn Vui Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mường Ảng 0973552760 vuiqla53@gmail.com Tổ 40

22 Lường Thị Doan Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mường Ảng 0395343983 luongdoank7@gmail.com Tổ 40

23 Tạ Văn Huy Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mường Ảng 0932217899 quanghuy0789@gmail.com Tổ 40

24 Phạm Lê Hưng Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mường Ảng 0866057343 hungphamle1993@gmail.com Tổ 40

25 Nguyễn Phan Dũng Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mường Ảng 0828024998 dungnguyenphan98@gmail.com Tổ 40

26 Hoàng Xuân Tiếp
Công chức biệt phái tại Phòng Tài

nguyên và Môi trường
UBND huyện Mường Ảng 0962666633 hoangtiep1987@gmail.com Tổ 40

27 Lò Văn Chung Phòng Tư pháp UBND huyện Mường Ảng 0986078564 chungtuphap@gmail.com Tổ 40

28 Quàng Thị Thắm Phòng Tư pháp UBND huyện Mường Ảng 0366343353 thamptp@gmail.com Tổ 40

29 Mai Thị Trường Phòng Y tế UBND huyện Mường Ảng 0945910504 mai.truong64@gmail.com Tổ 40

30 Trần Thị Hương Phòng Y tế UBND huyện Mường Ảng 0837181366 tranthihuongytcc@gmail.com Tổ 40

31 Nguyễn Thị Thanh
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0888689388 thanhnguyen.vhtt@gmail.com Tổ 41

32 Nguyễn Văn hoàn
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0915219332 hoannguyenhb188@gmail.com Tổ 41

33 Nguyễn Thị Hưởng
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0337866599 vov.nguyenhuong@gmail.com Tổ 41

34 Nguyễn Văn Duy
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0829310555 nguyenvanduy51093@gmail.com Tổ 41

35 Mào Anh Luân
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0948125525 anhluandtv@gmail.com Tổ 41

36 Mạch Thị Hạnh
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0859808015 hanhtu11@gmail.com Tổ 41

37 Quàng Thị Phiên
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0357717000 quangphien86@gmail.com Tổ 41

38 Lò Văn Chung
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0359564556 chung18ma@gmail.com Tổ 41

39 Điêu Thị Phượng
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh

- Truyền hình
UBND huyện Mường Ảng 0374868699 maihaanh02@gmail.com Tổ 41

40 Lò Thị Mười Phòng Nông nghiệp & PTNT UBND huyện Mường Ảng 0387403779 muoilo779@gmail.com Tổ 41

41 Trần Văn Xuyên
Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC

về TTXH, Công an huyện
UBND huyện Mường Ảng 0986921037 1979tranxuyen@gmail.com Tổ 41 Tổ trưởng
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42 Nguyễn Huy Thắng
Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC

về TTXH, Công an huyện
UBND huyện Mường Ảng 0335555569 thangdb1982@gmail.com Tổ 41

43 Trần Huy Việt
Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC

về TTXH, Công an huyện
UBND huyện Mường Ảng 0866100192 88o88darklord88o88@gmail.com Tổ 41

44 Khổng Quang Chung
Chi cục Thuế khu vực thành phố

Điện Biên Phủ - Mường Ảng
UBND huyện Mường Ảng 0386768999 chungdbp@gmail.com Tổ 41

45 Nguyễn Sỹ Trọng Huyện Đoàn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0943504456 trongnguyen485@gmail.com Tổ 41

46 Lê Văn Hiệu Trung tâm Y Tế huyện UBND huyện Mường Ảng 0976570181 lehieuvp388@gmail.com Tổ 41

47 Nguyễn Hoàng Hải
Ngân hàng Nông nghiệp &

huPTNT chi nhánh huyện Mường
Ảng

UBND huyện Mường Ảng 0948949955 haidbpcity@gmail.com Tổ 41

48 Đào Trọng Tuân
Ngân hàng Chính sách chi nhánh

huyện Mường Ảng
UBND huyện Mường Ảng 0985833921 damtuanvbsp@gmail.com Tổ 41

49 Ngô Lương Huy
Bảo hiểm xã hội huyện Mường

Ảng
UBND huyện Mường Ảng 0828232383 huynl@dienbien.vss.gov.vn Tổ 41

50 Nguyễn Thuý Hà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện UBND huyện Mường Ảng 0972049899 hacuongma@gmail.com Tổ 41

51 Đoàn Thị Hà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện UBND huyện Mường Ảng 0916821503 doanthiha1984@gmail.com Tổ 41

52 Nguyễn Thị Thuý Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện UBND huyện Mường Ảng 0914662498 nguyenthuybevandan@gmail.com Tổ 41

53 Nguyễn Ngọc Anh Huyện Đoàn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0982373288 ngocanhk60@gmail.com Tổ 41

54 Quàng Văn Tuân Trường TH Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0987081910 tuanthkp81@gmail.com Tổ 42

55 Quàng Văn Cư Trường TH Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0865083788 toanhk1989@gmail.com Tổ 42

56 Lường Xuân Hiệp Trường TH Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0774384996 luonghiep90@gmail.com Tổ 42

57 Phạm Thúc Nam Trường THCS Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0346068346 phamnam1611978@gmail.com Tổ 42

58 Bùi Thanh Phương Trường THCS Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0973352999 buiphuong25071980@gmail.com Tổ 42

59 Nguyễn Đức Trường Trường THCS Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0977047068 ductruong2008nd@gmail.com Tổ 42

60 Vũ Thanh Toán Trường THCS Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0986254183 vutoandb@gmail.com Tổ 42

61 Nguyễn Thị Mận Trường THCS Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0334388866 nguyenman@gmail.com Tổ 42

62 Trương Tiến Dũng Trường THCS Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0392966385 dungtt.mak4@gmail.com Tổ 42

63 Lê Sỹ Phi Long Trường THCS Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0974562811 philongbunglao@gmail.com Tổ 42 Tổ trưởng

64 Phạm Văn Huy Trường THCS Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0963762425 huysp40tn@gmail.com Tổ 42
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65 Trần Thị Thu Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0366745060 tranthithu72@gmail.com Tổ 42

66 Trần Văn Cường Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0899800775 tran.cuong.cuong02@gmail.com Tổ 42

67 Nguyễn Quỳnh Hoa Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0984277586 hoangnamkhanh2008@gmail.com Tổ 42

68 Trương Đình Văn Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0914551418 dinhvandb1988@gmail.com Tổ 42

69 Vũ Thị Minh Nguyệt Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0984497057 vuthiminhnguyet1973@gmail.com Tổ 42

70 Nguyễn Thị Liệp Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0358718282 connom24071997@gmail.com Tổ 42

71 Vũ Thị Mai Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0968430868 maihienktmd@gmail.com Tổ 42

72 Trần Thị Lựu Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0399347674 tranluuangcang@gmail.com Tổ 42

73 Hoàng Thị Diệu Hằng Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0343504347 hhhoanghang608@gmail.com Tổ 42

74 Nguyễn Thị Thúy Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0359341024 thuyduyson123@gmail.com Tổ 42

75 Vũ Thị Thúy Nga Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0385739566 thuynga077@gmail.com Tổ 42

76 Trương Thị Hà Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0394910684 dinhhoang69@gmail.com Tổ 42

77 Trần Văn Tuấn Trường THTT Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0985802175 trantuan0311@gmail.com Tổ 42

78 Đào Thị Hoài MN Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0362320884 hoaibunglao@gmail.com Tổ 43

79 Lê Thị Nhung MN Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0966264789 hoahongnhungdb89@gmail.com Tổ 43

80 Phạm Thị Nhung MN Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0982589029 nhungthangha@gmail.com Tổ 43

81 Lò Thị Hải MN Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0987374628 lohai27384@gmail.com Tổ 43

82 Phạm Thị Thu Hiền MN Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0967816662 thuhien.mntt@gmail.com Tổ 43

83 Hoàng Thị Lan Anh THCS Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0888595296 lothaonhi2019@gmail.com Tổ 43

84 Sìn Văn Nam THCS Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0948542828 namngoicay@gmail.com Tổ 43

85 Lường Thị Xuân Trường Mầm non Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0344799650 thuylamk9@gmail.com Tổ 43

86 Phạm Thị Xuân Trường Mầm non Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0979492905 thanhxuanmn.mn@gmail.com Tổ 43

87 Lò Thị Kiên Trường Mầm non Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0965565135 kienangnua@gmail.com Tổ 43

https://taphuan.csdl.edu.vn/admin/user/758269/view
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88 Nguyễn Thị Tâm Trường Tiểu học Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0914557197 nguyentamangnua@gmail.com Tổ 43 Tổ trưởng

89 Lò Thị Kiên Trường Tiểu học Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0327633539 lothikien76@gmail.com Tổ 43

90 Lường Thị Tiết Trường Tiểu học Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0334907955 luongphuongtuyet@gmail.com Tổ 43

91 Nguyễn Thị Hạnh Trường Tiểu học Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0856679989 nguyenhanhtieuhocangnua@gmail.com Tổ 43

92 Nguyễn Thị Vân Trường Mn Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0973769799 nguyenthivan123456@gmail.com Tổ 43

93 Đỗ Thị Thanh Hà Trường Mn Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0354178809 doha4985@gmail.com Tổ 43

94 Mào Thị Chiên Trường Mn Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0366806043 chienysi85@gmail.com Tổ 43

95 Lò Văn Chựa Trường THCS Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0787113111 lodanchua@gmail.com Tổ 43

96 Tòng Văn Tim Trường THCS Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0345730569 tongvantim@gmail.com Tổ 43

97 Nguyễn Thị Hòa Trường PTDTBTTH Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0915485683 hoapgdma@gmail.com Tổ 43

98 Vũ Thị Gấm Trường PTDTBTTH Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0366789718 vugam2010@gmail.com Tổ 43

99 Lê Thị Huyền Trường PTDTBTTH Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0387225473 huyen.ttbb@gmail.com Tổ 43

100 Lò Thị Khuyên Trường PTDTBTTH Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0367284221 khuyenminhdb@gmail.com Tổ 43

101 Trần Danh Tuyên Trường PTDTBTTH Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0971471333 tuyencui23051990@gmail.com Tổ 43

102 Lò Thị Vang Trường MN Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0972848028 hongvang.muonglan@gmail.com Tổ 44

103 Lường Thị Thanh Trường MN Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0363756623 luongthanhmnml@gmail.com Tổ 44

104 Lường Thị Cúc Trường MN Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0091867908 cucmnxl@gmail.com Tổ 44

105 Lò Thị Khuyên Trường MN Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0972496067 lokhuyen.nl@gmail.com Tổ 44

106 Ninh Thị Hân Trường MN Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0982447602 conanghanhan@gmail.com Tổ 44

107 Hoàng Thị Mai Hương Trường Mầm non Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0358488995 hoangthimaihuong.tg@gmail.com Tổ 44

108 Đỗ Thị Ngọc Trường Mầm non Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0862981181 ngocmnbunglao@gmail.com Tổ 44

109 Lò Thị Toan Trường Mầm non Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0384664222 toanhungbunglao@gmail.com Tổ 44

110 Lê Thị Nhung Trường Mầm non Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0336588100 nhungbunglao@gmail.com Tổ 44
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111 Lê Thị Thúy Trường Mầm non Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0932211289 lethuymm@gmail.com Tổ 44

112 Trần Thị Bích Trường Mầm non Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0936081889 bichtran2707@gmail.com Tổ 44

113 Vũ Xuân Thu Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0914491217 vuxuanthu31@gmail.com Tổ 44 Tổ trưởng

114 Hà Thị Ngọc Hằng Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0982577360 hathingochang@gmail.com Tổ 44

115 Tòng Thị Thân Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0329505866 quynhthan1989@gmail.com Tổ 44

116 Bùi Thị Hạnh Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0385920010 hanhbui88@gmail.com Tổ 44

117 Lường Thị Hương Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0382764896 luonghuong479@gmail.com Tổ 44

118 Phạm Thị Tuyết Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0392233995 phamtuyetmuongang@gmail.com Tổ 44

119 Đặng Thị Lan Ánh Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0976388198 danganh79@gmail.com Tổ 44

120 Phạm Thị Chiên Trường TH Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0979301276 phamchien30121976@gmail.com Tổ 44

121 Lường Thị Ánh Hồng Trường THCS Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0946417187 anhhong.cbl@gmail.com Tổ 44

122 Tòng Văn Thiên UBND huyện Mường Ảng 0985147521 tongthien76@gmail.com Tổ 45 Tổ trưởng

123 Nguyễn Văn Tuyển UBND huyện Mường Ảng 0986670684 tuyennguyenthnc@gmail.com Tổ 45

124 Lò Thị Hiền Trường MN Hua Nguống UBND huyện Mường Ảng 0365171941 hiengacon941@gmail.com Tổ 45

125 Ta ̣Thi ̣Nhaṇ TrươҒ ng THCS MươҒ ng Đăng UBND huyện Mường Ảng 0989020385 nhan2385@gmail.com Tổ 45

126 Lò Văn Trường Tiểu học Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0392900122 lotruong1970@gmail.com Tổ 45

127 Vũ Văn Năng Tiểu học Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0387609629 vunangbl@gmail.com Tổ 45

128 Tòng Văn Thân Tiểu học Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0375115901 manhtrangcuoirung2002@gmail.com Tổ 45

129 Phùng Thị Trinh Tiểu học Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0989743225 phungtrinh1989@gmail.com Tổ 45

130 Đào Thị Phượng MN Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0978789010 phuongmamnon1985@gmail.com Tổ 45

131 Phạm Hoàng An MN Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0833281982 phamhoangan1982@gmail.com Tổ 45

132 Tòng Thị Hiến MN Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0375534902 tonghien90db@gmail.com Tổ 45

133 Lù Thị Mến MN Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0862382727 lumen19071994@gmail.com Tổ 45

Trường TH Ngối Cáy
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134 Vũ Thị Mai Anh Trường MN Hoa Hồng UBND huyện Mường Ảng 0982637384 vumaianh85@gmail.com Tổ 46

135 Nguyễn Thị Hải Yến Trường MN Hoa Hồng UBND huyện Mường Ảng 0964369878 haiyenmnhh@gmail.com Tổ 46

136 Nguyễn Thị Thủy Trường MN Hoa Hồng UBND huyện Mường Ảng 0393657647 hathuytrungthu@gmail.com Tổ 46

137 Nguyễn Thị Nga Trường MN Hoa Hồng UBND huyện Mường Ảng 0973233670 ngahien87@gmail.com Tổ 46

138 Đặng Thị Hường Trường MN Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0932383788 huongdang.db@gmail.com Tổ 46

139 Đặng Trung Nguyên Trường MN Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0915563909 trungnguyen.mn@gmail.com Tổ 46

140 Nguyễn Thị Thu Trường MN Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0963416614 nguyenthu416614@gmail.com Tổ 46

141 Lò Thị Hiền
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0352005521 lothihien1511@gmail.com Tổ 46

142 Trần Thị Thuý
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0906189388 thuyha200678@gmail.com Tổ 46

143 Quàng Văn Tại
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0366099355 viettai18091986@gmail.com Tổ 46

144 Nguyễn Ngọc Trung
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0974015778 nguyenngoctrung.thbb@gmail.com Tổ 46

145 Bùi Thị Tú
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0949414772 buithitu1970@gmail.com Tổ 46

146 Nguyễn Thị Thanh
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0915546983 duythai162010@gmail.com Tổ 46

147 Tòng Thị Mỹ Hoa
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0353535866 nhatminhhoabb@gmail.com Tổ 46

148 Phạm Thị Hằng
Trường PTDT bán trú tiểu Bản

Bua
UBND huyện Mường Ảng 0919508084 hoalanxanh1987@gmail.com Tổ 46

149 Bùi Văn Xuân Trường THCS Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0977177357 xuanll2019@gmail.com Tổ 46 Tổ trưởng

150 Đinh Tiến Thành Trường THCS Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0987006404 thanhkyo.87@gmail.com Tổ 46

151 Hồ Thị Huệ Trường THCS Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0987037982 trucuyen11@gmail.com Tổ 46

152 Trần Thị Thanh Trang Trường THCS Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0977856255 conmuanho.nd21.06.90@gmail.com Tổ 46

153 Nguyễn Béc Din Trường THCS Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0987273440 nguyendinmuongang@gmail.com Tổ 46

154 Lò Văn Thịnh UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0945271978 thinhmuongang78@gmail.com Tổ 47

155 Cà Thị Hoan UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0387442722 cahoantbu@gmail.com Tổ 47

156 Lò Văn Thiết UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0339488599 loanhthiet@gmail.com Tổ 47
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157 Lò Thị Huệ UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0866101136 tiamo.hlu@gmail.com Tổ 47

158 Lò Thị Hiên UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0974835924 hienvanhoa123@gmail.com Tổ 47

159 Lò Thị Hiền UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0382112072 hienvh1989@gmail.com Tổ 47 Tổ trưởng

160 Lò Văn Hương UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0989185707 lovanhuong707@gmail.com Tổ 47

161 Cầm Văn Tượng UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0916739846 camtuong267@gmail.com Tổ 47

162 Tòng Văn Luân UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0978996065 tongluankt@gmail.com Tổ 47

163 Đinh Thị Mùi UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0963899992 muidinhthi@gmail.com Tổ 47

164 Nguyễn Quốc Nhật UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0343100666 giangtu1512@gmail.com Tổ 47

165 Hờ A Giống UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0975726537 giongho413@gmail.com Tổ 47

166 Lường Văn Núi UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0354165617 luongnuiccb@gmail.com Tổ 47

167 Cầm Thị Tiện UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0396276860 pnangcang@gmail.com Tổ 47

168 Lò Văn Lả UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0399655008 vanla0208angcang@gmail.com Tổ 47

169 Tòng Thị Xoan UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0356294619 tongxoantbu@gmail.com Tổ 47

170 Lù Văn Hùng UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng 0944285889 hungangcang@gmail.com Tổ 47

171 Thào A Thanh UBND xã Ẳng Cang UBND huyện Mường Ảng
0382202600

thanhthao15081994@gmail.com Tổ 47

172 Vàng Thị Mua UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0353247604 vangmua94hnue@gmail.com Tổ 48

173 Lò Văn Hoan UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0967592845 hoantpxl@gmail.com Tổ 48

174 Lò Văn Nam UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0988376157 ca.bunglao@gmail.com Tổ 48

175 Lường Thị Hà UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0867496423 luongha19951995@gmail.com Tổ 48

176 Lò Văn Ngoan UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0986641105 ngoanhanhvh@gmail.com Tổ 48 Tổ trưởng

177 Tòng Văn Dũng UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0936185377 tongdungdcmuonglan@gmail.com Tổ 48

178 Lường Văn Tiển UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0948539699 luongtiendb@gmail.com Tổ 48

179 Lường Thị Chinh UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0966266586 chinhkt762010@gmail.com Tổ 48
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180 Quàng Văn Thiện UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0328251942 ccbxaxuanlao@gmail.com Tổ 48

181 Mùa Thị Ly UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0342483454 mualyphunu@gmail.com Tổ 48

182 Lò Văn Hoàng UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0382869274 huyhoangtpxl@gmail.com Tổ 48

183 Lò Văn Kiên UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0984624631 hndxaxuanlao2017@gmail.com Tổ 48

184 Lò Văn Thim UBND xã Xuân Lao UBND huyện Mường Ảng 0379370556 doanxaxuanlao@gmail.com Tổ 48

185 Nguyễn Thị Ngọc Vân UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0987584599 nguyenvan19589@gmail.com Tổ 49

186 Giàng A Chứ UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0914894190 chutuphap78@gmail.com Tổ 49

187 Lò Thị Hằng UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0989660631 lothihang490@gmail.com Tổ 49

188 Lù Văn Hội UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0376060157 luvanhoi1972@gmail.com Tổ 49

189 Lò Văn Siên UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0943360321 mr.lovansien@gmail.com Tổ 49 Tổ trưởng

190 Lò Văn Thu UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0965861102 thuketoanbunglao@gmail.com Tổ 49

191 Lường Văn Thời UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0362504183 thoidiachinh@gmail.com Tổ 49

192 Lường Văn Hương UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0364835438 luongvanhuongbunglao@gmail.com Tổ 49

193 Lò Thị Ú UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0362462678 uvanphongbunglao@gmail.com Tổ 49

194 Lường Văn Hải UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0334562215 hai365119@gmail.com Tổ 49

195 Lường Văn Sơn UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0917566808 1996lvson@gmail.com Tổ 49

196 Lò Văn Dương UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0349040268 vanduong1110@gmail.com Tổ 49

197 Lò Văn Thiêm UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0392211983 thiem83hccb@gmail.com Tổ 49

198 Lường Thị Thủy UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0915458020 luongthuy.bunglao@gmail.com Tổ 49

199 Lò Thị Chi UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0865643492 lothichibunglao@gmail.com Tổ 49

200 Lường Văn Bóng UBND xã Búng Lao UBND huyện Mường Ảng 0946251319 luongvanbong73@gmail.com Tổ 49

201 Lò Văn Minh UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0985324186 lominhngoicay@gmail.com Tổ 50

202 Lò Văn Ơn UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0788011112 lothanngoicay@gmail.com Tổ 50
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203 Lò Văn Tuân UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0949043324 vantuanngoicay@gmail.com Tổ 50

204 Mùa A Xúa UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0798947010 muathu04041994@gmail.com Tổ 50

205 Giàng A Pháng UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0834206603 favyai@gmail.com Tổ 50

206 Quàng Văn Anh UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0973063606 quangvananh94@gmail.com Tổ 50

207 Lý A Sình UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0865447155 sinhnhandan@gmail.com Tổ 50

208 Bạc Cầm Hịa UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0362001113 toanhom92@gmail.com Tổ 50

209 Quàng Văn Tại UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 03578877080 quangvantaikt@gmail.com Tổ 50

210 Lò Thị Uôn UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0796098028 miuon@gmail.com Tổ 50

211 Lò Văn Quyết UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0362516668 quyettpnc@gmail.com Tổ 50

212 Lò Văn Phiêng UBND xã Ngối Cáy UBND huyện Mường Ảng 0375324648 lophiengvp@gmail.com Tổ 50

213 Lò Văn Mười UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0976759857 lomuoi2@gmail.com Tổ 50

214 Tòng Thị Chung UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0966023768 tongthichung92@gmail.com Tổ 50 Tổ trưởng

215 Lò Thị Mai UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0984675659 lothimaimuongang@gmail.com Tổ 50

216 Tòng Thị Xuân UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0972435077 tongxuan831013@gmail.com Tổ 50

217 Trần Thị Đào UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0932212887 trandaomuongang@gmail.com Tổ 50

218 Lù Văn Minh UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0967205793 hoinongdanxaangnua@gmail.com Tổ 50

219 Lù Văn Vinh UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0932246389 doanxaangnua@gmail.com Tổ 50

220 Phạm Thị Huệ UBND xã Ẳng Nưa UBND huyện Mường Ảng 0964164969 phamhue.dhkhtn91@gmail.com Tổ 50

221 Trần Thị Hương UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0355358671 tranhuongdutt@gmail.com Tổ 51

222 Lù Thị Xoan UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0352851216 luxoantbu@gmail.com Tổ 51

223 Trần Thị Duyên UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0973655127 thuyduyentp@gmail.com Tổ 51

224 Vừ A Sinh UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0364221230 ngotruongsinh05101994@gmail.com Tổ 51

225 Phạm Văn Huy UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0932217333 phamhuy031188@gmail.com Tổ 51



11

226 Cao Mạnh Cường UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0383251839 manhcuongvhxh@gmail.com Tổ 51

227 Phạm Văn Hiền UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0986430868 phamhien280@gmail.com Tổ 51

228 Quàng Thị Loan UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0942436318 loanktmd@gmail.com Tổ 51

229 Lường Văn Tuấn UBND thị trấn Mường Ảng UBND huyện Mường Ảng 0911060391 luongtuan6391@gmail.com Tổ 51

230 Lương Đức Tuấn UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0392 090368 ductuanubnd@gmail.com Tổ 51

231 Quàng Văn Thịnh UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0973 879852 quangthinh@gmail.com Tổ 51

232 Lò Văn Khiên UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0965 677775 hoidongnhandanxanamlich@gmail.com Tổ 51

233 Quàng Văn Phanh UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0868 851113 quangphanhma@gmail.com Tổ 51

234 Hờ A Dẩu UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0373 030530 hodauvpnl@gmail.com Tổ 51

235 Lò Văn Linh UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0965 808529 lovanlinh1987nl@gmail.com Tổ 51

236 Quàng Thị Lưu UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0986319508 quangthiluu@gmail.com Tổ 51

237 Quàng Văn Thanh UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0356 342429 thanhhndxanamlich@gmail.com Tổ 51

238 Quàng Văn Uẩn UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0338908291 quangvanuanccbnamlich@gmail.com Tổ 51

239 Quàng Văn Long UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0963 205201 longdoanxanamlich@gmail.com Tổ 51

240 Lò Văn Sơn UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0334975087 lovansondb@gmail.com Tổ 51

241 Nguyễn Thị Bích Hồng UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0913700388 bichhongdctt@gmail.com Tổ 51

242 Lò Thị Hường UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0866087188 lohuong27111994@gmail.com Tổ 51

243 Lò Văn Bình UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0984 385112 binhvhttma@gmail.com Tổ 51 Tổ trưởng

244 Lường Thị Du UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0896517034 dunamlich@gmail.com Tổ 51

245 Lường Văn Tâm UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0389246 632 luongtamqs@gmail.com Tổ 51

246 Quàng Văn Khiêm UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0868425864 quangvankhiemtpnl@gmail.com Tổ 51

247 Lò Văn Thiết UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0375382444 lovanthietcanl@gmail.com Tổ 51

248 Vũ Thị Hằng UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0356293848 vuhang.vhtt@gmail.com Tổ 51
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249 Lò Văn Quý UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0357839569 lovanquy15011987@gmail.com Tổ 51

250 Đỗ Việt Hùng UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0949859166 viethung529529@gmail.com Tổ 51

251 Lù Văn Thu UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0825606242 lovanthu@gmail.com Tổ 51

252 Lý A Tung UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0365 686 885 tly778781@gmail.com Tổ 51

253 Cà Văn Thanh UBND xã Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0353 555 689 lothanh123@gmail.com Tổ 51

254 Lò Thị Thời UBND xã Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0352408373 luongvantiep123@gmail.com Tổ 52

255 Lò Văn Lâm UBND xã Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0348008749 lamhai079011@gmail.com Tổ 52

256 Lò Văn Lan UBND xã Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0943013817 landiachinh85@gmail.com Tổ 52

257 Lò Thị Thành UBND xã Mường Lạn UBND huyện Mường Ảng 0345882883 lothanh1503@gmail.com Tổ 52

258 Lò Văn Ngương UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0865299742 nguongbunglao@gmail.com Tổ 52 Tổ trưởng

259 Nguyễn Minh Trang UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0986597886 minhtrangdbp@gmail.com Tổ 52

260 Quàng Văn Thiên UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0377941796 thienvp@gmail.com Tổ 52

261 Lò Thị Mai UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0989284443 lothimai1990@gmail.com Tổ 52

262 Nguyễn Thị Thu Hà UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0364092369 thuhadhl@gmail.com Tổ 52

263 Sùng A Sình UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0971565095 sungasinh06@gmail.com Tổ 52

264 Lường Văn Củng UBND xã Ẳng Tở UBND huyện Mường Ảng 0355656062 clcungthao@gmail.com Tổ 52

265 Quàng Văn Dũng UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0363673109 quangdungan@gmail.com Tổ 53

266 Đào Duy Tùng UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0964365999 kellytung83@gmail.com Tổ 53

267 Lò Văn An UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0989429153 vanan153.av@gmail.com Tổ 53

268 Lò Văn Thủy UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0982398872 thuydb253@gmail.com Tổ 53

269 Lường Văn Hà UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0394 298 381 halv.mdma@dienbien.gov.vn Tổ 53 Tổ trưởng

270 Quàng Thị Mai UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng  0976 592 415 maiql.mdma@dienbien.gov.vn Tổ 53

271 Quàng Văn Hoàng UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0947389388 hoangqv.mdma@dienbien.gov.vn Tổ 53
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272 Lò Thị Dương UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0365934189 duonglt.mdma@dienbien.gov.vn Tổ 53

273 Lò Văn Hặc UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0962079780 haclv.ncma@dienbien.gov.vn Tổ 53

274 Lò Văn Nguyên UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0362526089 longuyenkt1988@gmail.com Tổ 53

275 Lường Thị Toãn UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0344160919 toanmtmd@gmail.com Tổ 53

276 Lường Thị Thơi UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0888653586 thoipnmd@gmail.com Tổ 53

277 Lường Văn Túng UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0943037826 tungluong@gmail.com Tổ 53

278 Quàng Văn Tân UBND xã Mường Đăng UBND huyện Mường Ảng 0398110217 quangvantan090991@gmail.com Tổ 53

279 Lò Văn Tận Trường THCS Nặm Lịch UBND huyện Mường Ảng 0987763527 tanpctmd@gmail.com Tổ 53
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